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TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ TUY HÒA - TỈNH PHÚ YÊN 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: B  Đặn  Thị N ọc U ên 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Lê N hĩa và bà N u ễn Thị Thu Thảo 

Thư ký phiên toà: Bà Mai Lê Trúc Uyên – Thư ký Toà án nhân dân thành 

phố Tu  Hòa, tỉnh Phú Yên. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Tuy Hòa tham gia phiên tòa: 

B  N u ễn Thị Tú Vươn – Kiểm sát viên. 

Ngày 12/4/2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân th nh phố Tu  Hòa, tỉnh Phú 

Yên xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 20/2022/TLST-HS ngày 

01 tháng 3 năm 2022 theo Qu ết định đưa vụ án ra xét xử số 

29/2022/QĐXXST-HS ngày 24 tháng 3 năm 2022 của TAND th nh phố Tuy 

Hòa đối với bị cáo:  

Trần Minh L, tên  ọi khác: Không, sinh ngày 14/02/1986; Giới tính: Nam; 

ĐKHKTT: Khu phố T, phườn  H, thị xã Đ, tỉnh Phú Yên. N hề n hiệp: không; 

Trình độ văn hóa: 09/12; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn  iáo: Khôn ; 

Con ôn  Trần M, sinh năm 1964 (Chết) v  b  N u ễn Thị Hồn  P, sinh năm 

1963. Bị cáo có 02 em. 

Tiền án: Không. 

Tiền sự: N    10/5/2021 bị Côn  an phườn  P, th nh phố T ra Qu ết định 

số 45805/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm h nh chính số tiền 1.500.000 đồn  về 

h nh vi trộm cắp t i sản xả  ra n    05/5/2021. Ngày 22/5/2021 bị Côn  an 

phườn  H, thị xã Đ xử phạt vi phạm h nh chính số tiền 2.000.000 đồn  về h nh 

vi trộm cắp t i sản xả  ra n    01/5/2021. Ngà  22/8/2021, bị Côn  an phườn  

X, th nh phố TH ra Qu ết định xử phạt vi phạm h nh chính số tiền 750.000 

đồn  về h nh vi sử dụn  trái phép chất ma tú . 

Nhân thân: Ngày 11/12/2021 bị UBND phườn  PT, th nh phố T ra Qu ết 

định số 1490/QĐ-UBND  iao cho Cơ sở cai n hiện ma tú  v  trợ  iúp xã hội 

tỉnh Phú Yên quản lý n ười bị đề n hị áp dụn  biện pháp xử lý h nh chính đưa 
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v o cơ sở cai n hiện bắt buộc tron  thời  ian l m thủ tục đưa v o cơ sở cai 

n hiện bắt buộc. N    17/02/2022, Tòa án nhân dân th nh phố Tu  Hòa ra 

Qu ết định số 01/QĐ-TA áp dụn  biện pháp xử lý h nh chính đưa v o cơ sở cai 

n hiện bắt buộc đối với Trần Minh L, thời  ian từ n    11/12/2021. Ngày 

31/8/2011 bị UBND tỉnh Phú Yên ra qu ết định số 1357/QĐ-UBND áp dụn  

biện pháp đưa v o cơ sở  iáo dục về h nh vi đánh n ười  â  thươn  tích, trộm 

cắp t i sản, hủ  hoại t i sản, thời hạn 24 thán . Ngày 30/4/2013 chấp h nh xong. 

N    25/11/2019 bị Côn  an hu ện Đ xử phạt vi phạm h nh chính số tiền 

1.500.000 đồn  về h nh vi trộm cắp t i sản. N    16/7/2018, Côn  an hu ện 

ĐH  ra Qu ết định xử phạt vi phạm h nh chính số tiền 750.000 đồn  về h nh vi 

sử dụn  trái phép chất ma tú .  

Bị cáo đan  bị áp dụn  biện pháp cai n hiện bắt buộc tại cơ sở cai n hiện 

ma tú  v  trợ  iúp xã hội tỉnh Phú Yên. Có mặt tại phiên tòa. 

- Bị hại: Hợp tác xã nôn  n hiệp kinh doanh dịch vụ P. Địa chỉ: Đườn  H, 

khu phố Y, Phườn  PT, th nh phố T, tỉnh Phú Yên. 

Đại diện theo pháp luật: Ôn  Trươn  D – Chủ tịch HĐQT Hợp tác xã. 

Vắn  mặt, có đơn xin vắn  mặt. 

- N ười có qu ền lợi, n hĩa vụ liên quan:  

+ Dươn  N ọc D, sinh năm 1987. Địa chỉ: Khu phố B, phườn  HT, thị xã 

Đ, Phú Yên. Vắn  mặt. 

+ Phạm Đình P, sinh năm 1984; Địa chỉ: Khu phố T, phườn  H, thị xã Đ, 

Phú Yên. Vắn  mặt. 

+ Huỳnh Tấn T, sinh năm 1965, địa chỉ: Khu phố X, phườn  P, th nh phố 

T, tỉnh Phú Yên. Có mặt. 

- N ười l m chứn : N u ễn Cư Q, sinh năm 1985. Địa chỉ: Khu phố Y, 

Phườn  PT, th nh phố T, tỉnh Phú Yên. Vắn  mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

Theo các t i liệu có tron  hồ sơ vụ án v  diễn biến tại phiên tòa, nội dun  

vụ án được tóm tắt như sau:  

Khoản  10  iờ 15 phút, n    11/12/2021, Trần Minh L điều khiển xe mô tô 

biển số 78F3-5551 (xe do L mượn của ôn  Phạm Đình P) chở Dươn  N ọc D 

(tên  ọi khác l  P) đến cửa h n  xăn  dầu Hợp tác xã nôn  n hiệp kinh doanh 

dịch vụ P tại Đườn  H, khu phố Y, Phườn  PT, th nh phố T, tỉnh Phú Yên để đổ 

xăn . Ôn  Huỳnh Tấn T l  nhân viên cửa h n  đến đổ xăn  cho L. Sau đó, L 

tiếp tục  êu cầu ôn  T đổ 0,5 lít nhớt, L nói D dắt xe v o khu đổ nhớt còn L hỏi 

ông T mượn kiềm để vặn nắp bình nhớt. L v o khu nh  ở của cửa h n  để mượn 

kiềm, lúc này, L phát hiện có xấp tiền trên b n ở phòn  n ủ nên đã lén lút lấy 
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trộm xấp tiền rồi đi ra lấ  xe chở Dươn  N ọc D đi. Sau đó, ông T phát hiện, hô 

hoán v  tru  đuổi một đoạn thì  iữ được L cùn  số tiền vừa chiếm đoạt rồi báo 

côn  an phườn  P lập biên bản bắt n ười quả tan . Tổn  số tiền bị cáo chiếm 

đoạt l  488.000 đồn . 

*Vật chứn , đồ vật đan  tạm  iữ chờ xử lý:  

- Tạm  iữ v  đã trả lại cho chủ sở hữu số tiền 488.000 đồn  v  01 xe mô tô 

nhãn hiệu Suzuki, biển sổ 78F3-5551. 

- Tạm  iữ chờ xử lý: 01 điện thoại di độn  hiệu VIETTEL, loại b n phím, 

m u đỏ đen, số model V6317, số IMEI 354489109484367, số IMEI2 

354489109484375; 01 áo mưa m u tím, có kích thước (140x80) cm, đã qua sử 

dụn ; 01 đĩa DVD hiệu Min  Shen  (kèm theo hồ sơ vụ án).  

*Về dân sự: Bị hại đã nhận lại t i sản v  khôn  có  êu cầu  ì thêm. 

Bản Cáo trạn  số 21/CT-VKSTH ngày 24/02/2022 của Viện kiểm sát nhân 

dân th nh phố Tu  Hòa tru  tố bị cáo Trần Minh L về tội “Trộm cắp tài sản” 

theo qu  định tại điểm a khoản 1 Điều 173 Bộ luật hình sự năm 2015. 

* Tại phiên tòa:   

- Bị cáo khai nhận to n bộ h nh vi phạm tội như cáo trạn  đã tru  tố.  

- Kiểm sát viên luận tội đối với bị cáo,  iữ n u ên qu ết định tru  tố như 

bản cáo trạn  v  đề n hị căn cứ điểm a khoản 1 Điều 173; điểm i, s, h khoản 1 

Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015 đối với bị cáo L. Đề n hị áp dụn  mức hình 

phạt đối với bị cáo L từ 09 thán  đến 12 thán  tù, thời hạn chấp h nh hình phạt 

tù kể từ n    bắt bị cáo thi hành án. Về trách nhiệm dân sự: Bị hại khôn   êu 

cầu  ì thêm nên đề n hị không xét. 

Vật chứn  của vụ án đề n hị căn cứ Điều 47 Bộ luật Hình sự, Điều 106 Bộ 

luật tố tụn  hình sự: Trả lại cho bị cáo 01 điện thoại di độn  hiệu VIETTEL, loại 

b n phím, m u đỏ đen, số model V6317, số IMEI 354489109484367, số IMEI2 

354489109484375;  01 áo mưa m u tím, có kích thước (140x80) cm, đã qua sử 

dụn ; Tiếp tục lưu  iữ tại hồ sơ vụ án 01 đĩa DVD hiệu Min  Shen  (kèm theo 

hồ sơ vụ án). 

Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo qu  định pháp luật. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dun  vụ án, căn cứ v o các t i liệu tron  hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụn  tại phiên tòa, Hội đồn  xét xử nhận định như sau:  

[1] Về tính hợp pháp của các h nh vi, qu ết định tố tụn : Trong quá trình 

điều tra, tru  tố, Cơ quan điều tra Côn  an th nh phố Tuy Hòa, Điều tra viên; 

Viện kiểm sát nhân dân th nh phố Tuy Hòa, Kiểm sát viên đã thực hiện các 

h nh vi, qu ết định tố tụn  về thẩm qu ền, trình tự, thủ tục được qu  định tron  
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Bộ luật tố tụn  hình sự. Quá trình điều tra, tru  tố v  tại phiên tòa, bị cáo không 

khiếu nại về h nh vi, qu ết định của cơ quan tiến h nh tố tụn , n ười tiến hành 

tố tụn . 

[2] Tòa án đã triệu tập hợp lệ nhữn  n ười tham  ia tố tụn  tham gia phiên 

tòa, nhưn  bị hại vắn  mặt, có đơn đề n hị xét xử vắn  mặt, bị hại đã nhận lại 

t i sản bị mất, khôn  có  êu cầu  ì thêm. N ười có qu ền lợi, n hĩa vụ liên quan 

Dươn  N ọc D, Phạm Đình P vắn  mặt, n ười l m chứn  N u ễn Cư Q vắn  

mặt. Xét vắn  mặt của bị hại, nhữn  n ười có qu ền lợi, n hĩa vụ liên quan, 

n ười l m chứn  khôn  ảnh hưởn  đến việc  iải qu ết vụ án. Do đó, HĐXX 

tiếp tục xét xử theo qu  định tại Điều 292 Bộ luật tố tụn  hình sự. 

[3] Tại phiên to , bị cáo đã khai nhận to n bộ hành vi phạm tội của mình, 

cụ thể như sau: “Khoản  10  iờ 15 phút, n    11/12/2021, Trần Minh L điều 

khiển xe mô tô biển số 78F3-5551 chở Dươn  N ọc D (P) đến cửa h n  xăn  

dầu Hợp tác xã nôn  n hiệp kinh doanh dịch vụ P. Địa chỉ: Đườn  H, khu phố 

Y, Phườn  PT, th nh phố T, tỉnh Phú Yên để đổ xăn  v  tha  nhớt. Bị cáo L 

phát hiện tron  khu nh  ở v  l m việc của cửa h n  có xấp tiền trên b n nên nả  

sinh ý định lấ  trộm, lợi dụn  sơ hở của nhân viên bán xăn , L lén lút lấ  trộm 

xấp tiền rồi ra lấ  xe chở Dươn  N ọc D đi. Sau đó, ôn  T là nhân viên bán 

xăn  phát hiện, hô hoán v  tru  đuổi bắt  iữ được bị cáo L cùn  số tiền vừa 

chiếm đoạt. Tổn  số tiền bị cáo chiếm đoạt được l  488.000 đồn . 

 [4] Lời khai nhận của bị cáo phù hợp với lời khai tại cơ quan điều tra, phù 

hợp với lời khai của bị hại, n ười có qu ền lợi, n hĩa vụ liên quan về thời  ian, 

địa điểm phạm tội, phù hợp với biên bản khám n hiệm hiện trườn , các vật 

chứn  thu  iữ được. Số tiền bị cáo chiếm đoạt được l  488.000 đồn  nhưn  

trước đó vào ngày 10/5/2021, bị cáo L   bị côn  an phườn  P, th nh phố T xử 

phạt vi phạm h nh chính số tiền 1.500.000 đồn  về h nh vi trộm cắp t i sản xả  

ra ngày 05/5/2021; ngày 22/5/2021 tiếp tục bị Côn  an phườn  H, thị xã Đ xử 

phạt vi phạm h nh chính số tiền 2.000.000 đồn  về h nh vi trộm cắp t i sản xả  

ra n    01/5/2021 nên vi phạm điểm a, khoản 1 Điều 173 Bộ luật hình sự: “a) 

Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản mà còn vi 

phạm;”. 

 Như vậ , h nh vi của bị cáo Trần Minh L đã đủ  ếu tố cấu th nh tội “Trộm 

cắp tài sản” qu  định tại điểm a khoản 1 Điều 173 BLHS năm 2015. Cáo trạn  

của Viện kiểm sát nhân dân th nh phố Tu  Hòa tru  tố bị cáo l  có căn cứ, đún  

pháp luật.  

 [5] Bị cáo đã th nh niên, có sức khỏe nhưn  lại khôn  chịu kiếm việc l m 

chân chính để lao độn  kiếm sốn , lợi dụn  sơ hở của n ười khác để chiếm đoạt 

t i sản, xâm phạm trực tiếp qu ền sở hữu t i sản hợp pháp của tổ chức. Bản thân 

bị cáo L có nhân thân xấu, đã nhiều lần bị xử phạt vi phạm h nh chính về h nh 
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vi chiếm đoạt t i sản nhưn  khôn  có sự cải tạo, tiến bộ v  sửa đổi bản thân 

th nh n ười có ích cho xã hội. Do đó, bị cáo phải chịu trách nhiệm trước pháp 

luật về hành vi do mình gây ra. 

[6] Các tình tiết tăn  nặn ,  iảm nhẹ của bị cáo: Bị cáo Luân khôn  có tình 

tiết tăn  nặn . Tại phiên tòa, bị cáo thật th  khai báo, ăn năn hối cải. Bị cáo 

phạm tội lần đầu thuộc trườn  hợp ít n hiêm trọn . Số tiền bị cáo chiếm đoạt đã 

trả lại cho bị hại,  â  thiệt hại khôn  lớn nên xem xét cho bị cáo được hưởn  

các tình tiết  iảm nhẹ trách nhiệm hình sự qu  định tại điểm h, i, s khoản 1 Điều 

51 BLHS. 

 [7] Về trách nhiệm dân sự: Bị hại đã nhận lại t i sản, khôn   êu cầu bị cáo 

phải bồi thườn   ì thêm nên HĐXX khôn  xét.  

[8] Về hình phạt bổ sun : Bị cáo khôn  có n hề n hiệp, thu nhập ổn định 

nên khôn  áp dụn  hình phạt bổ sun  đối với bị cáo. 

[9] Về vật chứn , đồ vật trong vụ án: 01 điện thoại di độn  hiệu VIETTEL, 

loại b n phím, m u đỏ đen, số model V6317, số IMEI 354489109484367, số 

IMEI2 354489109484375; Bị cáo khai l  của bị cáo, dùn  để liên lạc, khôn  liên 

quan  ì đến vụ trộm cắp nên cần phải trả lại cho bị cáo. 01 áo mưa m u tím, có 

kích thước (140x80) cm, đã qua sử dụn , khôn  liên quan đến việc trộm cắp nên 

cần trả lại cho bị cáo. 01 đĩa DVD hiệu Min  Shen  (kèm theo hồ sơ vụ án). 

Đâ  l  vật lưu  iữ hình ảnh bị cáo phạm tội nên tiếp tục lưu  iữ tại hồ sơ vụ án. 

 [10] Đối với Dươn  N ọc D (Phi lác): Bị cáo khai không b n bạc  ì v   

nói gì cho D về việc trộm tiền tron  cửa h n  xăn . D cũn  khôn  biết việc bị 

cáo L  trộm tiền nên cơ quan điều tra khôn  tiến h nh xử lý đối với h nh vi của 

D l  phù hợp. 

[11]  Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo qu  định pháp luật. Bị 

cáo, bị hại, n ười có qu ền lợi, n hĩa vụ liên quan được qu ền khán  cáo theo 

qu  định pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Tu ên bố:  Bị cáo Trần Minh L phạm tội “Trộm cắp tài sản”. 

Áp dụn  điểm a, khoản 1 Điều 173, điểm h, i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật 

hình sự năm 2015. 

Xử phạt: Trần Minh L 09 (Chín) tháng tù. Thời hạn chấp h nh hình phạt tù 

tính từ n    bắt bị cáo thi hành án.  

2. Về trách nhiệm dân sự: Bị hại đã nhận lại t i sản khôn   êu cầu  ì thêm 

nên HĐXX khôn  xét. 
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3. Vật chứn : Áp dụn  Điều 47 của Bộ luật hình sự, Điều 106 Bộ luật tố 

tụn  hình sự,  

- Trả cho bị cáo L 01 điện thoại di độn  hiệu VIETTEL, loại b n phím, 

m u đỏ đen, số model V6317, số IMEI 354489109484367, số IMEI2 

354489109484375 và 01 áo mưa m u tím, có kích thước (140x80) cm, đã qua sử 

dụn . (Theo Biên bản  iao nhận  đồ vật, t i liệu, vật chứn  n    25/02/2022 

 iữa cơ quan cảnh sát điều tra Côn  an th nh phố Tu  Hòa v  Chi cục thi h nh 

án dân sự th nh phố Tu  Hòa). 

- Tiếp tục lưu  iữ tại hồ sơ vụ án 01 đĩa DVD hiệu Min  Shen  (kèm theo 

hồ sơ vụ án).  

4. Về án phí: Áp dụn  Điều 136 Bộ luật tố tụn  hình sự v  N hị qu ết 

326/2016/UBTVQH14 n    30/12/2016 của    ban thườn  vụ Quốc hội khóa 

14, buộc bị cáo Trần Minh L phải chịu 200.000 đồn  án phí hình sự sơ thẩm.  

5. Bị cáo, n ười có qu ền lợi, n hĩa vụ liên quan có mặt có qu ền khán  

cáo trong thời hạn 15 n    kể từ n    tu ên án. Bị hại, n ười có qu ền lợi, 

n hĩa vụ liên quan vắn  mặt thì thời hạn khán  cáo tính từ n    nhận bản án 

hoặc ngày bản án được niêm  ết theo qu  định pháp luật. 

 

Nơi nhận: 

- TAND tỉnh Phú Yên; 

- VKSND tỉnh Phú Yên; 

- VKSND Tp.Tuy Hòa; 

- CQCSĐT Tp. Tu  Hòa; 

- CQ THAHS Tp. Tuy Hòa; 

- Chi cục THADS Tp. Tuy Hòa; 

- Nhữn  n ười tham  ia tố tụn ;  

- Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên. 

- Lưu AV, HSVA;  

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

Đặng Thị Ngọc Uyên 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


